
Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

1 GSXD

H24.17-

260124-

170012

Đỗ Như 

Quyền
14/06/1983

Xóm 3, Thôn Yên 

Vĩnh, Triệu Việt 

Vương, Hưng Yên

03408300746

4

09089655

66

quyenvn02@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Viện khoa học 

Công nghệ Xây 

dựng - IBST

Cấp 

mới
16/07/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Lương 

Thế Vinh

2 GSXD

H24.17-

260124-

170010

Ngô Đức 

Trường
29/03/1977

Chung cư Ct1 Az 

Vân Canh, Hoài 

Đức, Hà Nội

03607700009

3

09140250

74

ndtruong77@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 25

Công ty CP Tư 

vấn giám sát chất 

lượng công trình 

Thăng Long

Cấp 

mới
12/05/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

3 GSLĐ

H24.17-

260124-

170008

Nguyễn Văn 

Cường
22/01/1984

Ct6b Cccc và TM 

Bemes, Kiến Hưng, 

Hà Đông, Hà Nội

02708400065

1

09724662

66

nguyenvancu

ong826@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện, điện tử -

Hệ thống điện

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 08
Công ty Cổ phần 

Coninco 3C

Cấp 

mới
11/03/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH 

Bách 

khoa Hà 

Nội

4 ĐGXD

H24.17-

260123-

170099

Trương Duy 

Thắng
30/03/1975

Tổ 28, Khu 2, Vĩnh 

Niệm, Lê Chân, Hải 

Phòng

03107500270

8

09025936

86

svg.engineer

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình biển - 

Dầu khí

Định giá xây 

dựng
II HAP 30

Công ty Cổ phần 

Tư vấn thiết kế 

và Giám định 

Sao Việt

Cấp 

mới
31/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

5 QLDA

H24.17-

260123-

170098

Đinh Anh 

Tuấn
16/09/1971

Tổ 7, Phú Diễn, Bắc 

Từ Liêm, TP Hà Nội

00107102062

1

09833229

69

dinhanhtuan7

1@gmail.com

 Kỹ sư Xây 

dựng dân dụng 

và CN

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 22

Công ty CP Tư 

vấn XDCN và 

Đô thị Việt Nam

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 22
Cấp 

mới

6 GSLĐ

H24.17-

260123-

170097

Lê Tâm Huy 24/02/1986

26 Tố Hữu, Nhân 

Chính, Thanh Xuân, 

Hà Nội

04008600079

5

09610065

95

huyletam2428

6@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hóa - Điều 

khiển tự động

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 15

Ban Quản lý dự 

án các công trình 

Điện miền Bắc - 

Chi nhánh Tổng 

công ty Truyền 

tải Điện Quốc Gia

Cấp 

mới
04/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa Hà 

Nội

7 GSXD

H24.17-

260123-

170096

Lê Bảo Trung 25/01/1991

23 Ngõ 933 Tôn Đức 

Thắng, Sở Dầu, 

Hồng Bàng, Hải 

Phòng

03109100541

5

09635251

91

leetrung1991

@gmail.com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng - Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12

Công ty Cổ phần 

Tư vấn thiết kế 

và Giám định 

Sao Việt

Cấp 

mới
27/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

8 GSXD

H24.17-

260123-

170095

Lê Khả Thành 31/01/1972
Thôn Thọ Đa, Thiên 

Lộc, Hà Nội

00107204337

0

09766823

23

thanhhn37x

d@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 22

Công ty cổ phần 

đầu tư tư vấn xây 

dựng thương mại 

Đức Anh

Cấp 

mới
01/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng

PHÒNG THI SỐ 01 (STT 01-120)
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 459 ngày 18 tháng 3 năm 2026)

mailto:thanhhn37xd@gmail.com
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

9 ĐGXD

H24.17-

260123-

170093

Nguyễn Bình 

Nam
20/01/1983

176 Bà Triệu, 

Nguyễn Du, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

00108301515

3

09043880

40

nbnam3001@

gmail.com

Kỹ sư Thuỷ lợi - 

Kỹ thuật cơ sở 

hạ tầng (cấp 

thoát nước) 

Định giá xây 

dựng
III HAP 19

Công ty TNHH 

Phát triển tư vấn 

tổng hợp Trọng 

Nghiệp 

Cấp 

mới
22/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

10 GSXD

H24.17-

260123-

170092; 

H24.17-

260129-

170051

Lê Hải Nam 10/03/1974

Khu phố 6, Ba Đình, 

Tx Bỉm Sơn, Thanh 

Hoá

04007400050

2

09494854

44

lenamlilama5

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15
Công ty Cổ phần 

PC1 Mỹ Đình

Cấp 

mới
26/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng

11 GSLĐ

H24.17-

260126-

170022

Tô Hiến Mỹ 15/06/1989
Đông Yên, Quốc 

Oai, Hà Nội

00108902183

1

09624442

92

hienmy89@g

mail.com

Kỹ sư hệ thống 

điện

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 09

Công ty CP tư 

vấn xây dựng 

VINASEAN

Cấp 

mới
12/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy - 

Liên 

thông

ĐH Điện 

lực

12 GSLĐ

H24.17-

260126-

170024

Lê Văn Minh 02/07/1986

TDP số 1, Mễ Trì, 

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

03808602331

9

09761573

52

leminhbk@g

mail.com

Kỹ sư Tự động 

hóa xí nghiệp 

công nghiệp - 

Điều khiển và 

tự động hóa

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 17

Ban QLDA các 

công trình Điện 

miền Bắc - Chi 

nhánh Tổng công 

ty Truyền tải 

Điện Quốc Gia

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Bách 

khoa HN

13 GSXD

H24.17-

260126-

170026

Lê Đỗ Hải 

Long
03/11/1999

40G An Đà. phường 

Gia Viên, thành phố 

Hải Phòng

03109900045

7

09827500

89

hailong.neko

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 05

Công ty CP Khu 

công nghiệp Sài 

Gòn - Hải Phòng

Cấp 

mới
11/01/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải 

Việt Nam

14 GSXD

H24.17-

260126-

170027

Vũ Văn Phái 10/03/1980

Hoàn Dương, Mộc 

Bắc, thị xã Duy Tiên, 

Hà Nam

03508001132

4

09710319

80

vanphai@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12

Công ty CP 

TVTK công trình 

xây dựng Hải 

Phòng

Cấp 

mới
27/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Kiến 

trúc HN

15 GSXD

H24.17-

260126-

170029

Lê Đức Trung 20/07/1980
Xóm 11 Diễn Yên, 

Diễn Châu, Nghệ An

04008002387

2

09891654

56

leductrung88

8@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Công ty CP Tư 

vấn thiết kế cầu 

lớn - hầm

Cấp 

mới
17/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng

16 GSXD

H24.17-

260126-

170030

Trần Văn 

Nhân
19/09/1977

Khối 11 Cửa Nam, 

Tp Vinh, Nghệ An

04007702404

1

09731476

39

trannhan03@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 24

Công ty CP Tư 

vấn thiết kế cầu 

lớn - hầm

Cấp 

mới
23/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Giao 

thông 

vận tải

17 ĐGXD

H24.17-

260126-

170038

Bùi Văn 

Nguyên
23/07/1994

Tổ 4 Dương Đạo, 

Kinh Dương, Hải 

Phòng

03109400199

3

09012337

94

nguyen23079

4@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây 

dựng
III HAP 09

Công ty Cổ phần 

Tư vấn thiết kế 

và Giám định 

Sao Việt

Cấp 

mới
22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

18 TKQH

H24.17-

260126-

170040

Võ Giang 

Thịnh
21/03/1997

Đức Ninh Đông, 

thành phố Đồng Hới, 

Quảng Bình

04409700504

8

09193923

75

vothinh2131

97@gmail.c

om

Thạc sĩ Quản lý 

đô thị và công 

trình; Kiến trúc 

sư Quy hoạch 

vùng và đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II HAP 05

Công ty Cổ phần 

Phát triển Thiên 

đường Đô thị

Cấp 

mới
25/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

mailto:vothinh213197@gmail.com
mailto:vothinh213197@gmail.com
mailto:vothinh213197@gmail.com


Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

19 TKKC

H24.17-

260126-

170041

Phí Công Quý 18/12/2021

Số 3, Ngách 70/8, 

Ngõ 70, Đường 

Thống Nhất, Xã 

Dương Hòa, Thành 

Phố Hà Nội

00109003090

6

09867743

57

quyvicco@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

II HAP 12

Công ty CP sản 

xuất công nghiệp 

AMC

Cấp 

mới
18/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 12
Cấp 

mới

20 GSXD

H24.17-

260126-

170047

Phạm Minh 

Tuấn
19/10/1979

Số 2, Ngách 47/41 

Khương Trung, 

K/Trung, Thanh 

Xuân, Hà Nội

03607901185

2

09034788

76

tuanpm179@

gmail.com

Kỹ sư Thủy Lợi - 

 Thủy điện 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 23

Công ty CP xây 

dựng Phục Hưng 

HOLDINGS

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

21 TKQH

H24.17-

260126-

170048

Nguyễn Đức 

Lợi
26/06/1992

TDP Hai Khê, 

phường Đa Mai, tỉnh 

Bắc Ninh

02409201221

4 

03589601

79

ducloi.kts@g

mail.com

Kiến trúc sư 

Quy hoạch Đô 

thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
I HAP 10

Công ty Cổ phần 

Phát triển Thiên 

đường Đô thị

Cấp 

mới
25/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

22 TKĐB

H24.17-

260126-

170049

Nguyễn Hữu 

Lượng
04/11/1993

Thôn Liên Hợp, 

Quảng Bị, Chương 

Mỹ, Hà Nội

00109304918

0

03591477

30

nguyenluongk

t93@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

đô thị

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

III HAP 09

Công ty TNHH 

Đô thị đa chiều 

Phong Kim

Cấp 

mới
24/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

TKQH
Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II HAP 09

Cấp 

mới

23 TKQH

H24.17-

260126-

170051

Thái Thị 

Hồng Liên
21/01/1991

Xã Trường Lưu, tỉnh 

Hà Tĩnh

04219102041

4

09833006

30

uai.thailien@

gmail.com

Thạc sĩ Kiến 

trúc; Kiến trúc 

sư Quy hoạch 

vùng và đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
I HAP 11

Viện Quy hoạch 

và kiến trúc đô thị

Cấp 

mới
28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

24 TKQH

H24.17-

260126-

170052

Nguyễn Mai 

Phương
21/10/1986

34 Điện Biên Phủ, 

phường Ba Đình, Hà 

Nội

00118600452

9

09893389

86

nmphuong21

10@gmail.co

m

Kiến trúc sư quy 

hoạch - Quy 

hoạch đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
I HAP 16

Viện Quy hoạch 

và kiến trúc đô thị

Cấp 

mới
17/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

25 TKĐB

H24.17-

260126-

170053

Hàn Viết 

Hoàng
01/06/1998

 Đương Phong, 

Thiệu Thịnh, Thiệu 

Hoá, Thanh Hoá

03809802543

6

03921500

45

HANVIETH

OANG01061

998@GMAIL

.COM

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

III HAP 04

Công ty cổ phần 

đầu tư tư vấn xây 

dựng thương mại 

Đức Anh

Cấp 

mới
09/11/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

26 TKCTN

H24.17-

260126-

170057

Lương Tuấn 

Anh
20/10/1997

Thôn Nứa, Liên 

Hiệp, Hưng Hà, Thái 

Bình

03409700266

6

09687588

99

luongtuananh

201097@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

đô thị

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Cấp 

nước - thoát nước

III HAP 05

Công ty cổ phần 

đầu tư tư vấn xây 

dựng thương mại 

Đức Anh

Cấp 

mới
18/05/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

27 TKĐB

H24.17-

260126-

170058

Ngô Thị 

Huyền
14/04/1993

Tòa tháp thiên niên 

kỷ, Hà Đông, Hà Nội

03019301908

2

09791312

28

ngohuyen.ks

@gmai.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

đô thị

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

III HAP 09

Công ty cổ phần 

đầu tư tư vấn xây 

dựng thương mại 

Đức Anh

Cấp 

mới
02/05/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN



Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
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môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 
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hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

28 GSLĐ

H24.17-

260126-

170059

Thiều Xuân 

Tuyên
23/10/1982

Thôn Táo, Tuân 

Chính, Vĩnh Tường, 

Vĩnh Phúc

02608200694

5

08465113

33

thieutuyen82

@gmail.com

Kỹ sư Tự động 

hóa XNCN

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 12

Công ty cổ phẩn 

tư vấn và xây 

dựng Bách Khoa

Cấp 

mới
13/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Kỹ 

thuật 

công 

nghiệp - 

ĐH Thái 

Nguyên

29 GSXD

H24.17-

260126-

170060

Lương Văn 

Thanh
24/04/1981

18T1 The Golden,An 

Khánh, Hà Nội.

03808103725

3 

09162181

26

trinhvietdung

251051996@

gmail.com

 Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15

Công ty CP tư 

vấn xây dựng 

VINASEAN

Cấp 

mới
24/04/1981

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

30 TKCTN

H24.17-

260126-

170061

Nguyễn Thị 

Kim Dung
25/06/1997

Thôn 2 An Sơn, Việt 

Khê, Hải Phòng.

03619700028

6

03375996

71

Dungronaldo

1997@gmail.

com

Kỹ sư Kỹ thuật 

đô thị

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Cấp 

nước - thoát nước

III HAP 05

Công ty cổ phần 

đầu tư tư vấn xây 

dựng thương mại 

Đức Anh

Cấp 

mới
15/02/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

31 TKCTN

H24.17-

260126-

170067

Phạm Văn 

Tuấn
07/07/1996

An Sơn, Thuỷ 

Nguyên, Hải Phòng

03109600296

0

03937144

44

phamtuankt9

6@gmail.com

 Kỹ sư Kỹ thuật 

đô thị

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Cấp 

nước - thoát nước

III HAP 05

Công ty cổ phần 

đầu tư tư vấn xây 

dựng thương mại 

Đức Anh

Cấp 

mới
18/05/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

32 KSĐH

H24.17-

260126-

170072

Phan Ngọc 

Hợp
17/08/1982

Chu Phan, Chu 

Phan, Mê Linh, Hà 

Nội

00108201372

9

09468883

96

mrlinh20@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Khảo sát Địa hình III HAP 13

Công ty TNHH 

MTV xây dựng 

HT

Cấp 

mới
24/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Kiến 

trúc HN

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

II HAP 13
Cấp 

mới

33 GSXD

H24.17-

260126-

170090

Vương Mạnh 

Hiếu
12/01/1972

84 Khương Công 

Phụ, Nam Ngạn, 

Thanh Hóa

03807200007

46

09628676

91

vuongmanhhi

eu@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 19

Công ty TNHH 

Đô thị đa chiều 

Phong Kim

Cấp 

mới
02/03/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng

34 GSXD

H24.17-

260126-

170088

Phạm Văn 

Thủy
09/10/1983

Phường Chu Văn 

An, TP Hải Phòng

03008300802

8

03778499

56

phamthuy091

01983@gmail

.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 03
Công ty TNHH 

xây dựng MTQ

Cấp 

mới
23/11/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

35 GSXD

H24.17-

260127-

170004

Nguyễn Văn 

Nghiệp
08/07/1982

 Bồng Lai, Quế Võ, 

Bắc Ninh 

02708201622

3

07623880

34

vannghiep@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

- Kỹ thuật công 

trình

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 18
Công ty TNHH 

NCC Việt Nam

Cấp 

mới
22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

36 QLDA

H24.17-

260127-

170010

Phạm Ngọc 

Tuyên
27/04/1993

Số 43, tổ 2B, Phố 

Phú Hà, Phong 

Châu, Phú Thọ

02509301254

6

09175571

56

Phamtuyenxd

1205@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
II HAP 09

Công ty Cổ Phần 

tư vấn Xây dựng 

Giao thông Hà 

Nội

Cấp 

mới
22/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kinh 

doanh và 

Công 

nghệ HN



Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

37 GSXD

H24.17-

260127-

170011

Nguyễn Thọ 

Dũng
09/12/1993

Van Niên,Quỳnh 

Hoàng,Quỳnh 

Phụ,Thái Bình

03409300443

4

03828945

25

thodung1993

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 07

Công ty Cổ Phần 

tư vấn Xây dựng 

Giao thông Hà 

Nội

Cấp 

mới
20/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật 

công 

nghiệp 

ĐH Thái 

Nguyên

38 GSXD

H24.17-

260127-

170012

Nguyễn Văn 

Hưng
08/11/1979

Tổ 55 – Cụm 9, Phú 

Thượng, Tây Hồ, Hà 

Nội

02407900058

1

09350008

88

luatsu.vh@icl

oud.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 24

Công ty Tư vấn 

công trình Châu 

Á Thái Bình 

Dương

Cấp 

mới
24/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

39 GSXD

H24.17-

260127-

170022

Nguyễn Bá 

Quốc Phi
09/08/1992

Tổ dân phố Phước 

Phú, Phong Hoà, 

Phong Điền, TP.Huế

04609200919

3

09658223

52

nguyenbaquo

cphi@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông (Xây 

dựng cầu đường)

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 09

Công ty CP tư 

vấn xây dựng 

công trình giao 

thông Phúc Vinh

Cấp 

mới
28/05/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Giao 

thông 

vận tải 

TP. HCM

40 ĐGXD

H24.17-

260127-

170018

Đồng Hạnh 

Hoa
18/03/1981

Căn 2903 Tòa D1 

KĐTM Kim Văn – 

Kim Lũ, H.Mai, Hà 

Nội

03018100519

8

09837071

82

donghanhhoa

@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
I HAP 23

Công Ty Tư Vấn 

Thiết Kế Kiến 

Trúc Xây Dựng – 

Tổng Công Ty 

Tư Vấn Thiết Kế 

Giao Thông Vận 

Tải CTCP 

Cấp 

mới
03/03/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

41 GSXD

H24.17-

260127-

170021

Võ Thành 

Công
10/12/1987

Thôn Vĩnh Phú, Hoà 

An, Phú Hoà, Phú 

Yên

05408701036

8

09189279

70

thanhcongvop

y@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Công ty cổ phần 

tư vấn và đầu tư 

năng lượng Sài 

Gòn

Cấp 

mới
07/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Kiến 

trúc TP. 

HCM

42 TKKC

H24.17-

260127-

170026

Phạm Văn 

Vinh
05/06/1996

Xã Xuân Trường - 

Tỉnh Ninh Bình

03609601224

4

09760813

24

ph1mvinh165

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ Thuật 

Công Trình 

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

III HAP 06

Công ty CP sản 

xuất công nghiệp 

AMC

Cấp 

mới
10/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

43 TKKC

H24.17-

260127-

170027

Nguyễn 

Lương Quyến
20/11/1979

SN 66B, Tổ 1, 

Nguyễn Trãi, thành 

phố Hà Giang, tỉnh 

Hà Giang

00807900222

7

09798392

89

Quyentvxdhg

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

II HAP 11

Công ty TNHH 

Tư vấn ĐTXD 

Đông Dương Hà 

Giang

Cấp 

mới
20/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 11

Cấp 

mới

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 11

Cấp 

mới

44 TKKC

H24.17-

260127-

170028

Đỗ Thị 

Phương 

Nhung

09/09/1981

882 Ngô Gia Tự, Tổ 

19, Hải An, Hải 

Phòng

03118101294

5

09852068

01

nhungcmb@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

II HAP 22

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Đầu tư và 

Xây dựng Giao 

thông công chính 

Hải Phòng.

Cấp 

mới
22/12/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng



Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
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Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
II HAP 22

Cấp 

mới

45 GSXD

H24.17-

260127-

170029

Phạm Hùng 

Cường
04/03/1981

Thôn Tây Sơn xa 

Thanh Oai TP Hà 

Nội

00108104854

0

09460767

01

hungcuong46

ktxd@gmail.c

om

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Công ty CP tư 

vấn quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng CMAXX

Cấp 

mới
22/11/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng

46 GSXD

H24.17-

260127-

170030

Lỡ Hồng Kiệt 11/08/1983

G15.08, Ấp 5, Phong 

Phú, Bình Chánh, tp 

Hồ Chí Minh

05208300030

1

09386917

86

hongkiet1108

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12

Công ty Cổ Phần 

Tư vấn Xây 

Dựng Tổng Hợp 

(Nagecco)

Cấp 

mới
12/02/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Công 

nghệ TP. 

HCM

47 GSXD

H24.17-

260127-

170032

Nguyễn Hoài 

Nam
01/02/1985

Tổ dân phố 6, Yên 

Nghĩa, Hà Đông, Hà 

Nội

00108502287

1  

09896506

62

nam_nguyen

@se-

corp.com

Kỹ sư Tự động 

hóa thiết kế cầu 

đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 17

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

Beacons Việt 

Nam.

Cấp 

mới
20/12/2017

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

48 GSXD

H24.17-

260127-

170038

Trần Quang 

Mãnh
04/08/1984

17 Trần Quang Khải, 

Phường Hội An 

Đông, Thành phố Đà 

Nẵng

04908401024

9   

09057490

50

manhtran484

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và 

Công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

Beacons Việt 

Nam

Cấp 

mới
03/08/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Duy 

Tân

49 GSXD

H24.17-

260127-

170040

Nguyễn 

Trọng Tịnh
21/05/1973

1/3 Hồ Ba Phấn,Khu 

phố 22, Phường 

Phước Long, Hồ Chí 

Minh

04007301621

9  

09328113

33

nguyentrongti

nh2151973@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu - Đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 19
Trung tâm kỹ 

thuật đường bộ 3

Cấp 

mới
10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

50 TKCH

H24.17-

260127-

170046

Vũ Quang 

Hạnh
08/06/1997

Thôn An Bài 3, xã 

Phụ Dực, tỉnh Hưng 

Yên

03409700619

8

09715886

97

quanghanhvu.

8668@gmail.

com

Kỹ sư Công 

nghệ kỹ thuật 

giao thông

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Cầu - 

Hầm

III HAP 04

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

giao thông vận 

tải phía Nam – 

Tedi South

Cấp 

mới
15/01/2026

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Công 

nghệ 

GTVT

TKĐB

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

III HAP 04
Cấp 

mới

51 TKĐB

H24.17-

260127-

170048

Nguyễn Văn 

Thơi
06/04/1990

Thôn 13, xã Xuân 

Giang, tỉnh Ninh 

Bình

03609002082

8

09863264

98

nguyenthoixd

cd@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

III HAP 10

Công ty cổ phần 

tư vấn và xây 

dựng 219

Cấp 

mới
17/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải 

Việt Nam

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 10

Cấp 

mới

KSĐH Khảo sát Địa hình III HAP 10
Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 10
Cấp 

mới

52 TKKC

H24.17-

260127-

170056

Bàn Hoàng 

Anh
18/04/1988

Thôn 2, xã Bắc 

Quang, tỉnh Tuyên 

Quang

00208800516

0

09740783

38

hoanganhhg

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

III HAP 11

Công ty cổ phần 

tư vấn và xây 

dựng 219

Cấp 

mới
29/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 11
Cấp 

mới



Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

53 ĐGXD

H24.17-

260127-

170061

Đặng Thị 

Thanh Huyền
17/03/1988

Số 8 đường Hải 

Lâm, phường Hưng 

Đạo, thành phố Hải 

Phòng

03118802126

3

09446956

59

huyendang19

1088@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

và quản lý đô thị

Định giá xây 

dựng
I HAP 13

Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng công trình 

dân dụng và hạ 

tầng Hải Phòng

Cấp 

mới
14/04/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập HP

54 TKKC

H24.17-

260128-

170009

Thượng Duy 

Dinh
15/11/1985

Thôn Mịch A, xã 

Thuận Hòa, tỉnh 

Tuyên Quang

00208500684

9

09870628

98

duydinhhagia

ng@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

Công nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

II HAP 12

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Vinh 

Thuận

Cấp 

mới
24/11/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Kiến 

trúc HN

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
II HAP 12

Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 12
Cấp 

mới

55 TKCĐ

H24.17-

260128-

170010

Nguyễn 

Hồng Thái
11/09/1984

261/15/71/10A Đình 

Phong Phú, Tăng 

Nhơn Phú B, Tp. 

Thủ Đức, HCM

07208400194

8

09037795

45

thainh.dc@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện - điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 16

Công ty Cổ phần 

Tư vấn và Đầu tư 

Bất động sản 

Việt Tín

Cấp 

mới
14/09/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm Kỹ 

thuật 

TP.HCM

GSLĐ

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 16
Cấp 

mới

56 GSXD

H24.17-

260128-

170011

Trịnh Thế 

Bình
25/11/1987

Tổ 11, thị trấn Đông 

Anh, Đông Anh, Hà 

Nội

00108703646

9

09784159

21

trinhthebinh1

987@gmail.c

om

Kỹ sư công 

trình giao thông 

thủy - Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 16

Công ty CP tư 

vấn xây dựng 

công trình giao 

thông 2

Cấp 

mới
13/03/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

57 TKTL

H24.17-

260128-

170013

Nguyễn Tự 

Thành
08/07/1974

số nhà 184 minh 

khai, TDP 03 Minh 

Khai, phường Hà 

Giang 2, tỉnh Tuyên 

Quang

00207400026

2

09231768

88

thanhnguyenk

dxdhg@gmail

.com

Kỹ sư công 

trình Thủy lợi

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Thủy 

lợi, đê điều

II HAP 16

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Vinh 

Thuận

Cấp 

mới
29/03/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH 

Thủy lợi

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
II HAP 16

Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 16
Cấp 

mới

58 GSXD

H24.17-

260128-

170014

Vũ Văn 

Thành
19/05/1989

Liên Khê, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng

03108900902

5

09810576

79

thanhvu89lk

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng - Xây 

dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 11

Công ty TNH 

Thương mại dịch 

vụ Gia Hưng 

Nghệ

Cấp 

mới
28/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy 

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

59 GSLĐ

H24.17-

260128-

170015; 

H24.17-

260128-

170053

Nguyễn Hải 

Đăng
09/11/1996

Ninh Thôn, Hưng 

Hà, Hưng Yên

03409600407

7

03360116

12

haidangtb119

6@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

Điện- Điện tử

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

III HAP 06

Công ty CP tư 

vấn quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng CMAXX

Cấp 

mới
04/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy 

ĐH Kỹ 

thuật 

công 

nghiệp 

ĐH Thái 

Nguyên



Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

60 QLDA

H24.17-

260128-

170022

Vũ Văn Tiến 23/03/1984

Hải Triều Xuân, Tân 

Lễ, Hưng Hà, Thái 

Bình

03408401807

0

09875110

23

anphathg@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 16

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Vinh 

Thuận

Cấp 

mới
23/05/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Kiến 

trúc HN

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

II HAP 16
Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 16
Cấp 

mới

61 GSLĐ

H24.17-

260128-

170024

Trần Duy Át 27/07/1987
Thôn Tu Cồ, Xã Ý 

Yên, tỉnh Ninh Bình

03608700733

3

03843236

17

tranduyat270

71987@gmail

.com

Kỹ sư Công 

nghệ tự động

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

II HAP 09

Công ty TNHH 

Apave Châu Á  

Thái Bình Dương

Cấp 

mới
05/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy - 

Liên 

thông

ĐH Điện 

lực

62 GSXD

H24.17-

260128-

170025

Nguyễn Quốc 

Vinh
22/07/1992

Khu phố 2, phường 

Nam Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị

04509200564

2

09260799

21

nqvinh.kts@g

mail.com

Kiến trúc sư - 

Kiến trúc công 

trình

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 07
Công ty TNHH 

xây dựng MTQ

Cấp 

mới
07/02/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

63 GSXD

H24.17-

260128-

170031

Bùi Văn Hà 05/07/1970
Tây Xá, Hoàng Kim, 

Mê Linh, Hà Nội

00107005250

5

08652585

66

Hagiang367

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 17

Công ty cổ phần 

giao thông xây 

dựng 556

Cấp 

mới
17/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

III HAP 17
Cấp 

mới

64 GSXD

H24.17-

260128-

170033

Đỗ Đình 

Đoàn
10/08/1968

Thôn 7, xã nguyễn 

bỉnh khiêm,Hải 

Phòng

03106800339

3

08138323

69

doanchinhthu

an2011@gma

il.com

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 12

Công ty CP tư 

vấn thiết kế và 

giám định xây 

dựng Sao Việt

Cấp 

mới
29/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Hải 

Phòng

65 ĐGXD

H24.17-

260128-

170034

Trần Đức 

Linh
28/11/1990

Tự Khoát, Ngũ Hiệp, 

Thanh Trì, Hà Nội

00109004181

2

09844340

48

mrlinh20@g

mail.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Định giá xây 

dựng
III HAP 08

Công ty CP phát 

triển xây dựng 

Đức Khánh

Cấp 

mới
29/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng

66 TKTL

H24.17-

260128-

170036

Nguyễn 

Hoàng Sơn
05/08/1997

Tổ 3 Cốc Pài, Xín 

Mần, Hà Giang

00209700871

7

03694510

97

son.nh5897@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Thủy 

lợi, đê điều

III HAP 05

Công ty TNHH 

Thương mại và 

Dịch vụ Vinh 

Thuận

Cấp 

mới
28/4/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Thủy lợi

KSĐH Khảo sát Địa hình III HAP 05
Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 05
Cấp 

mới
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Mã môn 
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hẻ 
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Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 05

Cấp 

mới

67 TKĐT

H24.17-

260128-

170039

Đồng Kim 

Cường
20/12/1992

Xã Việt Khê, thành 

phố Hải Phòng

03109201261

4

09670690

92

dongkimcuon

g2012@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình biển

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường thủy nội 

địa - Hàng hải

II HAP 09

Công ty cổ phần 

thương mại, đầu 

tư và xây dựng 

Văn Lang

Cấp 

mới
15/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải 

Việt Nam

68 GSXD

H24.17-

260128-

170060; 

H24.17-

260128-

170071

Nguyễn 

Thành Công
31/12/1989

số 65 ngõ 259, tổ 15, 

phường Yên Hoà, 

thành phố Hà Nội

00108905227

7

09689965

54

thanhcong020

9@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 12

Công ty CP tư 

vấn xây dựng, 

môi trường và hạ 

tầng kỹ thuật 

Việt Nam

Cấp 

mới
25/11/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Đông 

Đô

69 GSXD

H24.17-

260128-

170068

Trần Tiến 

Thành
11/10/1983

907 N01b K35 Tân 

Mai, Tương Mai, Hà 

Nội.

03608300702

2

09844307

76

trantienthanh.

pvv@gmail.c

om

Kỹ sư Xây dựng 

- Công nghệ vật 

liệu xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 18

Công ty cổ phần 

tư vấn xây dựng 

Beacons Việt 

Nam.

Cấp 

mới
07/03/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

70 GSXD

H24.17-

260128-

170070

Dương Hữu 

Hải
20/10/1971

Xóm 6, Liêm Chung, 

Phú Lý, Hà Nam

03507100336

9

09116637

26

duonghuuhai

2014@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 23

Công ty CP 

TVTK và Giám 

định xây dựng 

Sao Việt

Cấp 

mới
13/03/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng HN

71 GSLĐ

H24.17-

260129-

170005

Vũ Khắc 

Toàn
25/06/1965

72 Ngõ 27 Long 

Biên I Ngọc Lâm, 

Long Biên, Hà Nội.

00106503921

9

09184044

58

Vukhactoan

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

điện tử viễn 

thông

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 17

Công ty cổ phần 

thương mại – 

dịch vụ và xây 

dựng Hà Việt 

Cấp 

mới
14/05/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Học từ 

xa

Học viện 

công 

nghệ 

bưu 

chính 

viễn 

thông

72 GSXD

H24.17-

260129-

170017

Nguyễn Tân 

Phong
15/11/1989

8 ngách 26 ngõ 250 

phố Khương Trung, 

KĐ, T.Xuân, Hà Nội

03408901318

0

09610222

88

phongnt.ks@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 12

 Công ty TNHH 

MTV Đầu tư và 

phát triển 

TOPAZ PM Việt 

Nam

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

73 GSXD

H24.17-

260129-

170026

Đỗ Văn Định 10/01/1980
Thôn 2 Yên Sở,Xã 

Dương Hòa, Hà Nội.

03308000416

5

09161587

59

dovandinh.vn

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 19

Công ty cổ phần 

đầu tư và phát 

triển số 225

Cấp 

mới
28/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

74 QLDA

H24.17-

260129-

170024

Vũ Quang 

Diệp
05/05/1987

607,Oct3b (15T), 

Xuân Lộc 5, Xuân 

Đỉnh, Bắc Từ Liêm, 

Hà Nội

03808701147

6

09126371

13

vuquangdiep

@texo.com.v

n

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 15

Công ty CP 

TEXO Tư vấn và 

đầu tư

Cấp 

mới
23/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

75 TKKC

H24.17-

260129-

170033

Phan Thị Thu 

Hoa
18/09/1987

Tổ 6, Phường Phúc 

Lợi, Thành phố Hà 

Nội

01718701302

6

09859194

06

thuhoa1809@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 12

Công ty CP Tư 

vấn và Đầu tư 

Phát triển Xây 

dựng Miền Bắc

Cấp 

mới
06/06/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Lạc 

Hồng



Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

76 GSXD

H24.17-

260129-

170034

Phạm Văn 

Định
12/09/1982

Số 189 Kiều Hạ, Tdp 

Đông Hưng, Phường 

Đông Hải, Thành 

phố Hải Phòng.

03108202165

5

09749986

68

aq12882002

@gmail.com

 Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 19

Công ty TNHH 

MTV Thương 

mại và Tư vấn 

đầu tư Công 

nghiệp

Cấp 

mới
12/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải

77 GSXD

H24.17-

260129-

170036

Bùi Hữu 

Thắng
03/05/1975

2103 S4 Ct09 

KĐTM Mộ Lao, Hà 

Đông, Hà Nội

03307500763

9

09344733

68

buihuuthang

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu hầm - Xây 

dựng cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 27

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

giao thông Hà 

Nội

Cấp 

mới
27/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

78 GSXD

H24.17-

260129-

170038

Nguyễn Văn 

Tùng
07/07/1984

Thôn Cổ Giang, Lệ 

Chi, Gia Lâm, Hà 

Nội

02708401560

8

09776559

18

tungsong7784

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Công ty TNHH 

công trình kỹ 

thuật xây dựng 

SHUXI

Cấp 

mới
12/07/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng

79 GSXD

H24.17-

260129-

170041

Nguyễn Văn 

Luân
29/06/1993

Thôn Nội Phú, Thị 

trấn Gia Bình, Gia 

Bình, Bắc Ninh

02709300316

0

09866967

41

ks.luanthanh

@gmail.com

Kỹ sư Quản lý 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 09
Công ty Cổ phần 

PC1 Mỹ Đình

Cấp 

mới
20/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

80 TKĐT

H24.17-

260129-

170060

Phạm Bá 

Kiên
09/09/1990

Số 1/115 Phương 

Lưu, P. Ngô Quyền, 

Tp. Hải Phòng

03109001558

3

09891545

44

Phamkien.ctt

49dh@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

công trình thủy

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường thủy nội 

địa - Hàng hải

II HAP 13

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Đầu tư 

Công trình Hàng 

hải Việt Nam

Cấp 

mới
25/11/2024

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Hàng hải

81 GSLĐ

H24.17-

260129-

170045

Trần Văn 

Quỳnh
04/10/1989

TDP Yên Bình, Đình 

Xuyên, Gia Lâm, Hà 

Nội

0969123268
03608900

7859

quynhtv@pc1

mydinh.vn

Kỹ sư Kỹ thuật 

Điện - Hệ thống 

điện

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 08
Công ty Cổ phần 

PC1 Mỹ Đình

Cấp 

mới
26/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH 

Bách 

khoa HN

82 GSXD

H24.17-

260129-

170053

Trần Đình 

Ninh
16/06/1974

Thôn Nội 1 Tam 

Thuấn, Phúc Thọ, 

Hà Nội

00107403463

1

09134120

64

Ninh74@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 18

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

giao thông Hà 

Nội 

Cấp 

mới
16/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Giao 

thông 

vận tải

83 ĐGXD

H24.17-

260129-

170055

Nguyễn Bá 

Dũng
18/12/1980

Cụm 8, Tân Lập, 

Đan Phượng, Hà Nội

00108003379

4

09129738

97

badunghii198

0@yahoo.co

m.vn

Kỹ sư xây dựng 

cầu hầm

Định giá xây 

dựng
I HAP 23

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

giao thông Hà 

Nội

Cấp 

mới
19/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

84 QLDA

H24.17-

260129-

170057

Nguyễn Văn 

Sơn
18/10/1982

Quang Minh, Dương 

Nội, Hà Đông, Hà 

Nội

00108200769

9

09893448

59

mysoull207@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 21

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

giao thông Hà 

Nội

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

85 ĐGXD

H24.17-

260129-

170058

Trịnh Văn 

Phương
20/08/1981

Vân Đình, Ứng Hòa, 

Hà Nội

00108101416

3

09184978

19

phuongtvgthn

@gmail.com.

vn

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Định giá xây 

dựng
I HAP 13

Công ty Cổ phần 

tư vấn xây dựng 

giao thông Hà 

Nội

Cấp 

mới
04/02/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Vừa 

làm 

vừa 

học

ĐH Xây 

dựng

86 GSXD

H24.17-

260130-

170023

Phạm Anh 

Dũng
07/12/1978

Số 5 ngách 12/120 

đường Trường 

Chinh, phường Kim 

Liên, thành phố Hà 

Nội

02507800058

4

09492283

86

padungks@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 24

Công ty Cổ phần 

Dầu tư xây dựng 

và Kinh doanh 

Tây Hồ

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN
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Nơi đăng 
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chú
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CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 
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hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
II HAP 24

Cấp 

mới

87 GSLĐ

H24.17-

260130-

170027

Đoàn Phạm 

Trường
15/01/1978

41 Ngô Gia Tự, Hải 

Châu I, Hải Châu, 

Đà Nẵng

05107801507

5

09051142

35

CADTRUON

G@GMAIL.

COM

Kỹ sư Điện tàu 

thủy

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 25

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn 

khảo sát thiết kế 

xây dựng và 

Thương mại Gia 

Nguyễn

Cấp 

mới
10/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải 

TP.HCM

88 TKCĐ

H24.17-

260130-

170028

Hoàng Quốc 

Dương
27/01/1994

KP Thượng Du, 

phường Nam Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hoá

03809404419

1

08698546

28

hoangduongt

nt1@gmail.co

m

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 08

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế, 

quản lý dự án và 

phát triển công 

nghệ DMT

Cấp 

mới
17/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Công 

nghiệp 

HN

89 GSLĐ

H24.17-

260130-

170029

Nguyễn Đạt 

Tuấn
19/06/1998

xã Minh Thọ, tỉnh 

Hưng Yên

03409800295

2

03961643

33

dattuantb@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

cơ khí

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

III HAP 05

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn và 

xây dựng Tuấn 

Phong

Cấp 

mới
16/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông 

vận tải

QLDA
Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 05

Cấp 

mới

90 GSXD

H24.17-

260130-

170040

Nguyễn 

Quang Toàn
30/11/1984

Khối Quang Phúc, 

phường Trường 

Vinh, tỉnh Nghệ An

04008407790

9

09847110

77

nguyendinhqu

angtoan@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15

Công ty Cổ phần 

Tư vấn Quản lý 

Xây dựng Quốc tế

Cấp 

mới
11/01/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật 

công 

nghệ 

TP.HCM

91 GSXD

H24.17-

260130-

170043

Đỗ Quang 

Long
06/11/1996

Tổ 5,Yên Phú, Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang

00209600841

4

08577823

96

Quanglong.sc

orpio.96@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng 

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 05

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

một thành viên 

582 

Cấp 

mới
07/03/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Lâm 

Nghiệp

92 QLDA

H24.17-

260130-

170044

Đỗ Quốc 

Dũng
02/02/1973

16A12, Khu phố 

Bình Đa, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai 

08907300236

3  

09618099

73

dodung0202

@mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

- Kỹ thuật công 

trình

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 27

Công ty TNHH 

BGK GROUP 

Cấp 

mới
08/02/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

I HAP 27
Cấp 

mới

93 GSXD

H24.17-

260130-

170048

Đỗ Anh Tuấn 03/11/1975

Số 10 ngõ 83, Trần 

Duy Hưng tổ 15, 

phường Yên Hòa, tp 

Hà Nội

01407500000

2

09047474

45

doanhtuan3

11@gmail.c

om

Kỹ sư cầu- 

đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 29

Cty CP tư vấn 

đầu tư và xây 

dựng Bắc Á

Cấp 

mới
21/9/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Mở 

rộng

ĐH 

GTVT

94 TKQH

H24.17-

260131-

170021

Trần Tuấn 

Hưng
26/12/1991

7 Nguyễn Chánh, 

phường Nam Định, 

tỉnh Ninh Bình

03609101348

7

03972611

65

hungtrantua

n.arch@gm

ail.com

Kiến trúc sư
Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III HAP 11

Cty TNHH ARB 

VIETNAM

Cấp 

mới
29/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

95 TKQH

H24.17-

260131-

170020

Nguyễn Thị 

Thanh Hà
16/03/1980

P8, C30 Kim Giang, 

Thanh Xuân, Hà Nội

00118004123

1

09048643

46

0133nguyen

ha@gmail.c

om

Kiến trúc sư
Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
II HAP 21

Cty TNHH ARB 

VIETNAM

Cấp 

mới
20/04/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

mailto:CADTRUONG@GMAIL.COM
mailto:CADTRUONG@GMAIL.COM
mailto:CADTRUONG@GMAIL.COM
mailto:doanhtuan311@gmail.com
mailto:doanhtuan311@gmail.com
mailto:doanhtuan311@gmail.com
mailto:hungtrantuan.arch@gmail.com
mailto:hungtrantuan.arch@gmail.com
mailto:hungtrantuan.arch@gmail.com
mailto:0133nguyenha@gmail.com
mailto:0133nguyenha@gmail.com
mailto:0133nguyenha@gmail.com


Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

96 TKĐB

H24.17-

260131-

170018

Quách Vũ 

Hoàng Long
15/10/1987

Thôn 5, xã Hoàng Su 

Phì, tỉnh Tuyên 

Quang

03108701510

1

03538967

95

hoanglongqv

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu- đường

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình 

Đường bộ

III HAP 13
Cty CP tư vấn và 

xây dựng 219

Cấp 

mới
08/11/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

GTVT

KSĐH Khảo sát Địa hình III HAP 13
Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 13
Cấp 

mới

97 QLDA

H24.17-

260131-

170017

Đỗ Ngọc 

Định
20/10/1995

Thôn cự lâm, Xuân 

Hòa, Vũ Thư, Thái 

Bình

03409500948

5

09166196

83

dongocdinhx

d1701d@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
I HAP 7

Cty CP đầu tư và 

phát triển số 225

Cấp 

mới
05/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

98 ĐGXD

H24.17-

260131-

170015

Nguyễn Đức 

Duy
02/07/1989

Thôn Mý, xã Vị 

Xuyên, tỉnh Tuyên 

Quang

00208900063

3

03489178

68

nguyenduy0

2071989@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

xây dựng công 

trình giao thông

Định giá xây 

dựng
III HAP 10

Cty TNHH đầu 

tư thương mại kỹ 

thuật xây dựng 

Sông Tích

Cấp 

mới
09/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Phương 

Đông

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 10
Cấp 

mới

99 QLDA

H24.17-

260131-

170013

Bùi Quang 

Huy
03/12/1992

Thông Đức Thành, 

xã Vị Xuyên, tỉnh 

Tuyên Quang

00209201012

6

09432955

01

quanghuyxd

3@gmail.co

m

Kỹ sư công 

nghệ kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 9

Cty TNHH đầu 

tư thương mại kỹ 

thuật xây dựng 

Sông Tích

Cấp 

mới
25/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH công 

nghệ 

GTVT

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 9

Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 9
Cấp 

mới

100 QLDA

H24.17-

260131-

170012

Đỗ Duy Đạt 25/10/1996

Thôn 5, xã Hoàng Su 

Phì, tỉnh Tuyên 

Quang

00209600389

7

08487028

88

anhdathg.19

6@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 4

Cty TNHH đầu 

tư thương mại kỹ 

thuật xây dựng 

Sông Tích

Cấp 

mới
10/05/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 4

Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 4
Cấp 

mới

101 GSLĐ

H24.17-

260131-

170006

Lê Văn 

Cương
05/08/1988

185/19K/26/19, Kp2, 

Bình Chiểu, tp Thủ 

Đức, Hồ Chí Minh

03808800877

6

03391010

49

vancuong58

88@gmail.c

om

Kỹ sư công 

nghệ nhiệt- lạnh

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 13

Cty CP Kỹ thuật 

công nghệ Việt 

Toàn Cầu

Cấp 

mới
12/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Công 

nghiệp 

TP. HCM

102 GSXD

H24.17-

260130-

170050; 

H24.17-

260225-

170010

Phạm Vĩnh 

Tuyên
09/04/1972

Tổ 11 xã Thư Lâm, 

tp Hà Nội

04207200005

1

09121486

72

Tuyenthanh.

0972@gmail

.com

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II HAP 25
Cty CP TEXO tư 

vấn và đầu tư

Cấp 

mới
09/02/2023

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng

mailto:hoanglongqv@gmail.com
mailto:hoanglongqv@gmail.com
mailto:dongocdinhxd1701d@gmail.com
mailto:dongocdinhxd1701d@gmail.com
mailto:dongocdinhxd1701d@gmail.com
mailto:nguyenduy02071989@gmail.com
mailto:nguyenduy02071989@gmail.com
mailto:nguyenduy02071989@gmail.com
mailto:quanghuyxd3@gmail.com
mailto:quanghuyxd3@gmail.com
mailto:quanghuyxd3@gmail.com
mailto:anhdathg.196@gmail.com
mailto:anhdathg.196@gmail.com
mailto:anhdathg.196@gmail.com
mailto:vancuong5888@gmail.com
mailto:vancuong5888@gmail.com
mailto:vancuong5888@gmail.com
mailto:Tuyenthanh.0972@gmail.com
mailto:Tuyenthanh.0972@gmail.com
mailto:Tuyenthanh.0972@gmail.com


Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

103 QLDA

H24.17-

260202-

170033

Sin Ngọc Đức 09/09/1994

Thôn 6, xã Hoàng Su 

Phì, tỉnh Tuyên 

Quang

00209400025

6

08150153

33

sinngocduc

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng
III HAP 7

Cty TNHH đầu 

tư thương mại kỹ 

thuật xây dựng 

Sông Tích

Cấp 

mới
25/03/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Thuỷ lợi

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 7

Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 7
Cấp 

mới

104 TKKC

H24.17-

260202-

170040

Quách Vũ 

Thành Luân
19/11/1988

phường Hòa Bình, tp 

Hải Phòng

03108800045

5

09723525

47

quachluanln

@gmail.com

Xây Dựng Dân 

Dụng Và Công 

Nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Kết cấu công trình

III HAP 4
Cty CP tư vấn và 

xây dựng 219

Cấp 

mới
24/10/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH quản 

lý và 

công 

nghệ Hải 

Phòng

ĐGXD
Định giá xây 

dựng
III HAP 4

Cấp 

mới

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 4
Cấp 

mới

105 GSXD

H24.17-

260202-

170043

Quản Văn 

Ánh
25/08/1984

Thôn Tiên La, xã 

Tiên La, tỉnh Hưng 

Yên

03408400226

7

09022087

75

quananh08

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 17

Cty CP TVTK 

xây dựng công 

trình giao thông 

Miền Bắc

Cấp 

mới
04/08/2024

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH 

GTVT

106 GSLĐ

H24.17-

260202-

170045

Võ Hoài tân 03/10/1987
Ấp 2, Long Khê, 

Cần Đước, Long An

08008700900

0

07075254

56

vohoaitan19

87@gmail.c

om

Kỹ sư công 

nghệ nhiệt- lạnh

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I HAP 13

Cty CP Kỹ thuật 

công nghệ Việt 

Toàn Cầu

Cấp 

mới
10/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Công 

nghiệp 

TP. HCM

107 GSXD

H24.17-

260202-

170041

Trần Hậu Hải 23/01/1986

Tổ dân phố 1, 

phường Thành Sen, 

tỉnh Hà Tĩnh

04208602157

2

09117534

56

hai38.cm@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15
Cty đầu tư CP 

VSD

Cấp 

mới
07/01/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

108 GSXD

H24.17-

260202-

170056

Phạm Khắc 

Lượng
03/07/1979

Thôn 6, Kiền Bái, 

Thủy Nguyên, Hải 

Phòng

03107900339

1

09675623

52

Quangluong

03071979@

gmail.com

 Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 21

Cty CP tư vấn 

thiết kế công 

trình xây dựng 

Hải Phòng

Cấp 

mới
13/09/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy
ĐHHH

109 KSĐC

H24.17-

260202-

170062

Hoàng Văn 

Vang
22/06/1964

Tổ dân phố số 4 Phú 

Mỹ, phường Từ 

Liêm, Hà Nội

03606400105

2

09135513

37

hvang64@g

mail.com

Kỹ sư địa chất 

công trình - 

thủy văn

Khảo sát Địa 

chất công trình
I HAP 34

Cty CP tư vấn 

xây dựng công 

trình thủy

Cấp 

mới
05/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Dài 

hạn 5 

năm

ĐH mỏ 

địa chất

110 GSXD

H24.17-

260202-

170066

Phan Xuân 

Sơn
15/04/1985

P436-D5 tổ 7 KĐT 

Đặng Xá, Đặng Xá, 

Gia Lâm, Hà Nội

03408500081

5

09831541

02

phanson154

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

hạ tầng đô thị

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 15 Cty CP Him Lam
Cấp 

mới
11/04/2025

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

111 KSĐH

H24.17-

260203-

170029

Vũ Hồng 

Phong
25/10/1976

20/121 Ngô Gia Tự, 

phường Phú Đông, 

tp Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên

03007601275

2

09190432

39

tvxdsp@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Khảo sát Địa hình II HAP 11

Cty TNHH tư 

vấn xây dựng 

S&P

Cấp 

mới
01/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH 

Thủy lợi 

HN

GSLĐ

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

III HAP 11
Cấp 

mới

mailto:sinngocduc@gmail.com
mailto:sinngocduc@gmail.com
mailto:quachluanln@gmail.com
mailto:quachluanln@gmail.com
mailto:quananh08@gmail.com
mailto:quananh08@gmail.com
mailto:vohoaitan1987@gmail.com
mailto:vohoaitan1987@gmail.com
mailto:vohoaitan1987@gmail.com
mailto:hai38.cm@gmail.com
mailto:hai38.cm@gmail.com
mailto:Quangluong03071979@gmail.com
mailto:Quangluong03071979@gmail.com
mailto:Quangluong03071979@gmail.com
mailto:hvang64@gmail.com
mailto:hvang64@gmail.com
mailto:phanson154@gmail.com
mailto:phanson154@gmail.com
mailto:tvxdsp@gmail.com
mailto:tvxdsp@gmail.com


Số 

TT

Mã môn 

thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-

III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác
Ghi 

chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch 

theo 

CMT/T

hẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

112 TKQH

H24.17-

260203-

170049

Đoàn Mạnh 

Cường
11/07/1993

P1-2515 pearl 1 Mỹ 

đình pearl, Phú Đô, 

Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

03109301389

8

07872042

26

doanmanhc

uongviup@g

mail.com

Kiến trúc sư quy 

hoạch vùng và 

đô thị

Thiết kế Quy 

hoạch xây dựng
III HAP 8

Viện quy hoạch 

đô thị và Nông 

thôn quốc gia

Cấp 

mới
29/01/2023

Bộ Công 

an

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

113 GSXD

H24.17-

260203-

170054

Lê Xuân 

Quang
20/04/1974

Thôn 3 Quảng Hùng, 

Sầm Sơn, Thanh hóa

03897400306

9

09483386

61

vinhquangss

th@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 20

Cty CP Coninco 

đầu tư phát triển 

hạn tầng và tư 

vấn xây dựng

Cấp 

mới
12/12/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Tại 

chức

ĐH Xây 

dựng

114 GSXD

H24.17-

260203-

170056

Đặng Anh 

Phúc
19/12/1992

Thôn Vinh Quang, 

Tiên Lữ, Lập Thạch, 

Vĩnh Phúc

02609200154

4

09162798

98

dangphucvp

19@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 10

Cty CP TVTK 

kiến trúc xây 

dựng Việt Nam

Cấp 

mới
24/06/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Học 

Viện kỹ 

thuật 

quân sự

115 TKCĐN

H24.17-

260203-

170068

Lê Đức Chính 08/08/1995
phường Tây Mỗ, tp 

Hà Nội

02509501180

9

03799088

95

leducchinh.

mep@gmail.

com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

I HAP 7

Cty CP tư vấn 

thiết kế, quản lý 

dự án và phát 

triển công nghệ 

DMT

Cấp 

mới
13/08/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

TKCTN

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

Công trình Cấp 

nước - thoát nước

III HAP 7
Cấp 

mới

116 GSXD

H24.17-

260203-

170061

Trịnh Văn 

Bình
26/08/1976

4-B10 TT Vinaconex 

1, Phường Thanh 

Xuân, tp Hà Nội

03607602116

9

09820571

08

trinhbinh197

6@gmail.co

m

Kỹ sư Kinh tế 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 14
Cty CP TEXO tư 

vấn và đầu tư

Cấp 

mới
25/09/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

117 GSXD

H24.17-

260204-

170011

Lương Đức 

Huân
22/03/1986

Tổ 5, phường Định 

Công, tp Hà Nội

03508600147

0

03632223

86

huanducluon

g@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 17
Cty CP TEXO tư 

vấn và đầu tư

Cấp 

mới
25/04/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Đông 

Đô

118 GSXD

H24.17-

260204-

170012

Đỗ Hồng 

Tuyến
03/10/1976

P21 A18, TT Bắc 

N/Tân, Nghĩa Tân, 

Cầu giấy, Hà Nội

01706700007

8

09856966

18

hongtuyenk4

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III HAP 16

Cty CP dịch vụ 

kỹ thuật và kiến 

trúc xây dựng 

TMC

Cấp 

mới
10/07/2021

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

Cao 

Đẳng 

xây dựng 

số 1

119 GSXD

H24.17-

260204-

170028

Phạm Ngọc 

Thường
04/09/1989

Vị Dương Đông, 

Dương Hồng Thủy, 

Thái Thụy,Thái Bình

03408900787

7

09738200

29

phamthuong

kt07@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

công trình ngầm 

Đô thị

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I HAP 13

Cty CP đầu tư 

xây dựng IMC 

Việt Nam

Cấp 

mới
16/03/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc HN

120 KSĐH

H24.17-

260204-

170029

Nguyễn Xuân 

Tân
20/12/1962

Số 97/12 phố Chính 

Kinh, phường Thanh 

Xuân, tp Hà Nội

04906200000

1

09135539

52

tanngockinh

@gmail.com

Trắc địa, Thạc 

sỹ kỹ thuật trắc 

địa

Khảo sát Địa hình I HAP 33

Cty CP tư vấn 

xây dựng công 

trình thủy

Cấp 

mới
10/08/2022

Cục CS 

QLHC về 

TTXH

Việt 

Nam

chuyên 

tu

ĐH mỏ-

địa chất
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